TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa: CƠ KHÍ




Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

Bộ môn: CƠ ĐIỆN TỬ                                                                                                                                                     

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần
Tên học phần: 

Kỹ thuật ứng dụng vi điều khiển
Mã học phần: 


Số tín chỉ: 


4
Học phần tiên quyết:
+ Kỹ thuật số


+ Kỹ thuật lập trình hệ thống nhúng
Đào tạo trình độ: 

Đại học
Giảng dạy cho ngành: 
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
Bộ môn quản lý: 
Cơ điện tử
Phân bổ tiết giảng của học phần:

- Nghe giảng lý thuyết: 
30
- Làm bài tập trên lớp: 
10
- Thảo luận: 


5
- Thực hành, thực tập:
15
- Tự nghiên cứu: 

210
2. Mô tả tóm tắt học phần 


Học phần cung cấp cho người học: nguyên lý hoạt động chung của vi điều khiển, chức năng của các mô đun để học viên biết cách thức điều khiển các khối chức năng, giao tiếp giữa chúng với nhau và với hệ thống chấp hành.

Phần thực hành: Sinh viên sử dụng bo điều khiển Atemega32 để điều khiển đèn LED, khởi động động cơ DC.
3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần 

3.1. Danh mục chủ đề của học phần

1. Lựa chọn vi điều khiển
2. Mở rộng bộ nhớ

3. Đếm xung và điều khiển các thiết bị theo chu kỳ trong AVR
4. Kết nối vi điều khiển với các thiết bị tương tự trong AVR
5. Kết nối các vi điều khiển bằng giao thức RS-232, I2C trong AVR
6. Lập trình cho vi điều khiển AVR
7. Kết nối thiết bị xuất nhập dữ liệu với AVR
3.2. Xây dựng chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần 

Chủ đề 1: Lựa chọn vi điều khiển
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Kiến trúc vi xử lý và vi điều khiển
a. Hệ nhúng
b. Vi xử lý
c. Vi điều khiển
2. Đơn vị xử lý số học (ALU)
a. Các phép toán trên hệ hai
b. Thanh ghi đa mục đích
c. Các phép toán
3. Bộ nhớ.
a. Bộ nhớ chương trình.

b. Bộ nhớ dữ liệu
4. Input/Output
a. Input
b. Output
5. Đơn vị điều khiển
6. Ngắt trong vi điều khiển
a. Khái niệm
b. Cấu trúc
c. Xử lý
d. Phân loại
	2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
3

4

4

4

4

	Thái độ
1. Cẩn thận trong quá trình lựa chọn.

2. Đánh giá được tầm quan trọng của vi điều khiển trong cuộc sống
	

	Kỹ năng
1. Thực hiện các phép toán trên hệ hai.
2. Phân biệt vi xử lý và vi điều khiển.
3. Phân biệt các loại ngắt.
4. Chọn lựa bộ điều khiển.
	2

2

2

3


Chủ đề 2: Mở rộng bộ nhớ
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. ROM và RAM

a. Các nhóm tín hiệu

b. ROM

c. RAM

2. Phương pháp giải mã địa chỉ

a. Giải mã bằng các mạch NAND
b. Giải mã bằng các mạch 74138
c. Giải mã dùng ROM
3. Ghép nối bộ nhớ

a. Định địa chỉ các ô nhớ
b. Dung lượng bộ nhớ
4. Phương pháp mở rộng bộ nhớ

a. Mở rộng kích thước ô nhớ
b. Mở rộng dung lượng nhớ
	3
3
3
4
4
4
3
3
4

4

	Thái độ

1. Cẩn thận trong quá trình lựa chọn phương pháp mở rộng bộ nhớ.

2. Đánh giá tầm quan trọng của bộ nhớ trong các thiết bị điều khiển thông minh.
	

	Kỹ năng

1. Phân biệt các loại bộ nhớ.
2. Tính toán địa chỉ cho bộ nhớ.
3. Mở rộng bộ nhớ cho thiết bị.
	2

2

3


 Chủ đề 3: Đếm xung và điều khiển các thiết bị theo chu kỳ trong AVR
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Timer/Counter 8 bit

a. Cấu trúc
b. Nguồn xung
c. Khối so sánh đầu ra
d. Chế độ hoạt động
e. Thanh ghi điều khiển
2. Timer/Counter 16 bit
a. Cấu trúc
b. Nguồn xung

c. Khối so sánh đầu ra

d. Chế độ hoạt động

e. Thanh ghi điều khiển

3. Ngắt Timer/Counter

a. Ngắt tràn
b. Ngắt so sánh
4. PWM
a. Chế độ Fast PWM

b. Chế độ Phase Correct PWM

c. Chế độ Phase và Frequency Correct PWM
	4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
4
4
4
4

4

	Thái độ

1. Biết được các ứng dụng trong thực tế của vi điều khiển.

2. Yêu thích vi điều khiển hơn.
	

	Kỹ năng

1. Thiết lập chế độ hoạt động cho Timer/Counter 8.
2. Thiết lập chế độ hoạt động cho Timer/Counter 16 bit.
3. Thiết lập chế độ hoạt động PWM.
	2

2

2


Chủ đề 4: Kết nối vi điều khiển với các thiết bị tương tự trong AVR
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Nguyên lý ADC
a. Cấu tạo

b. Nguyên lý hoạt động

c. Chế độ họat động

2. Tham số điều khiển ADC trong AVR
a. Thanh ghi điều khiển

b. Thanh ghi dữ liệu

c. Thanh ghi chức năng đặc biệt

d. Kết quả chuyển đổi

3. Giảm nhiễu

a. Lấy mẫu
b. Kỹ thuật chống nhiễu
c. Tuyến tính giá trị
4. Ngắt ADC
	3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4

	Thái độ

1. ADC được ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống. 

2. Tự tin hơn khi sử dụng vi điều khiển trong bộ đo lường.
	

	Kỹ năng

1. Thiết lập cấu hình ADC.
2. Tính toán sai số phép chuyển đổi.

3. Đo giá trị dòng điện, điện áp.
	2

2

3


Chủ đề 5: Kết nối các vi điều khiển bằng giao thức RS-232, I2C trong AVR
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Giao thức RS-232
a. Kiến trúc
b. Bộ tạo xung
c. Định dạng dữ liệu truyền
d. Truyền – nhận dữ liệu

e. USART và UART
f. Thanh ghi điều khiển
g. Một số tốc độ truyền

2. Giao thức I2C
a. Kiến trúc
b. Truyền tin bus trên 2 dây

c. Định dạng dữ liệu truyền

d. Master-Slave
e. Nhiều Master
f. Thanh ghi điều khiển

g. Chế độ truyền

3. Ngắt truyền và nhận
	3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4

	Thái độ

1. Cẩn thận trong quá trình truyền tin do thông tin truyền đi rất dễ bị sai. 

2. Đánh giá được mức độ quan trọng của truyền tin trong cuộc sống.
	

	Kỹ năng

1. Thiết lập chế độ cho RS-232.

2. Thiết lập chế độ cho I2C.
3. Truyền tin giữa các bộ điều khiển.
	2

2

3


Chủ đề 6: Lập trình cho vi điều khiển AVR
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Một số trình biên dịch cho vi điều khiển
a. Lập trình ASM
b. Lập trình Pascal
c. Lập trình VB

2. Tạo một chương trình cho vi điều khiển
a. Thiết lập môi trường
b. Chọn cấu hình cho vi điều khiển
3. Khai báo và các lệnh điều khiển

a. Khai báo
b. Lệnh điều kiện
c. Lệch rẽ nhánh
4. Hàm hỗ trợ của trình biên dịch

a. Hàm IO chuẩn
b. Hàm toán học
c. Hàm trao đổi thông tin với thiết bị chuẩn (LCD, USART,…)
5. Sinh mã cho vi điều khiển.
	3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

	Thái độ

1. Cần học lập trình để có thể viết chương trình điều khiển. 

2. Cẩn thận hơn khi chọn một chương trình biên dịch.
	

	Kỹ năng

1. Lựa chọn trình biên dịch.
2. Thiết lập phần cứng cho vi điều khiển.

3. Khai báo và liên kết các chương trình.

4. Tạo và viết chương trình cho vi điều khiển.
	2

2

2

3


Chủ đề 7: Kết nối thiết bị xuất nhập dữ liệu với AVR
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Phương pháp đọc dữ liệu
a. Đọc thiết bị số
b. Đọc thiết bị tương tự
2. Hiển thị thông tin trong vi điều khiển
a. Hiển thị trên các thiết bị chuẩn
b. Hiển thị qua các thiết bị khác
3. Một số thiết bị vào ra chuẩn
a. Keyboard
b. Gamepad
4. Chương trình
a. Chống rung
b. Loại nhiễu
	4
4
4
4
4
4
4

4

	Thái độ

1. Thiết bị xuất nhập dữ liệu có rất nhiều trong cuộc sống

2. Cần phải lọc nhiễu với các thiết bị nhập cơ bản.
	

	Kỹ năng

1. Lựa chọn thiết bị xuất nhập dữ.

2. Thiết kế chế tạo mạch nhập xuất dữ liệu.

3. Viết chương trình điều khiển việc xuất nhập dữ liệu.
	2

4
4


4. Phân bổ thời gian chi tiết
	Chủ đề

	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thực tập 
	Tự  nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Lựa chọn vi điều khiển
	5
	0
	1
	0
	20
	26

	Mở rộng bộ nhớ
	5
	2
	1
	0
	30
	38

	Đếm xung và điều khiển các thiết bị theo chu kỳ
	5
	0
	0
	2
	20
	27

	Kết nối vi điều khiển với các thiết bị tương tự
	5
	1
	0
	3
	30
	39

	Kết nối các vi điều khiển bằng giao thức RS-232, I2C
	5
	2
	0
	2
	40
	51

	Lập trình cho vi điều khiển
	2
	3
	1
	3
	30
	39

	Kết nối thiết bị xuất nhập dữ liệu
	3
	2
	2
	5
	40
	52


5. Tài liệu 

	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu

	
	
	
	
	
	

	1. 1
	Trần Văn Hùng
	Bài giảng vi điều khiển AVR
	2009
	Nội bộ
	Thư viện số

	2. 
	Ngô Diên Tập
	Kỹ thuật Vi điều khiển với AVR
	2003
	NXB KH&KT
	Thư viện

	3. 2
	Văn Thế Minh
	Vi xử lý
	
	NXB Giáo Dục
	Thư viện

	4. 4
	Ronaid J.Tocci, Frank J.Ambrosio
	Microprofessors and microcpmputers hardware and softwware
	2003
	Prentice Hall
	Thư viện

	5. 5
	Willis J.Tompkin, Jonh G.webster
	Interfacing Sensors To The Pc
	1998
	Prentice Hall
	Bộ môn CĐT


6. Đánh giá kết quả học tập

	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…
	Quan sát, điểm danh
	50

	2
	Tự nghiên cứu: hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ…
	Bài tập
	

	3
	Hoạt động nhóm 
	Trình bày báo cáo
	

	4
	Kiểm tra giữa kỳ 
	Vấn đáp
	

	5
	Kiểm tra đánh giá cuối kỳ
	Vấn đáp
	

	6
	Thi kết thúc học phần 
	Vấn đáp
	50


TRƯỞNG KHOA          



TRƯỞNG BỘ MÔN     

Nguyễn Văn Nhận




     Vũ Thăng Long
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